TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN
MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI KÌ I -   MÔN HÓA HỌC, LỚP 10.
- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra cuối học kì 1 khi kết thúc nội dung: Tuần 1-16
- Thời gian làm bài: 45 phút.
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 70% trắc nghiệm, 30% tự luận).
- Cấu trúc: - Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 30% Vận dụng. 
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Chương/Chủ đề
	
Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	

Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ-nhiều lựa chọn-(I)
(12 câu)
	TNKQ-Đúng-sai- (II)
(2 câu)
	TNKQ-Trả lời ngắn-III
(4 câu)
	Tự Luận
(IV)
(2 câu)
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Điểm
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	1. Cấu tạo nguyên tử. ( 12 tiết)
	1. Nhập môn Hoá học.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




17,5%





	
	
	2. Thành phần của nguyên tử.
	C1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	3. Nguyên tố Hóa học.
	C2
	
	
	2a
	
	2b
	
	
	
	
	
	
	2
	
	1
	

	
	
	4. Cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử.
	C3,4
	
	
	
	2c
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	
	

	2
	





2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.( 9 tiết)

	5. Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố Hóa học.
	C5
	
	
	
	
	
	
	
	
C4
	
	
	
	1
	
	1
	








32,5%

	
	
	6. Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố, thành phần và một số tính chất trong một chu kì và nhóm A.
	
	C6
	
	






	
	
	
	
	
	



	1a

	
	
	2
	
	

	
	
	7. Xu hướng biến đổi thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì
	
	
	
	
	
	
	
	C1
	
	
	1b,c
	2b
	
	3
	
	

	
	
	8. Định luật tuần hoàn- Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố Hóa học.
	C7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	3
	3. Liên kết hóa học. ( 12 tiết)

	9. Qui tắc Octet.
	C8,9
	
	
	
	
	2d
	
	
	
	
	
	
	2
	
	1
	50%

	
	
	10. Liên kết ion.
	C10,11
	
	
	
	
	
	C2
	
	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	
	11. Liên kết cộng hóa trị.
	C12
	
	
	1a,d
	1b,c
	
	
	
	C3
	
	
	2a
	3
	2
	3
	

	Tổng số câu
	11
	1
	
	3
	3
	2
	1
	1
	2
	
	3
	2
	15
	8
	6
	29

	Tổng số điểm
	2,75
	0,25
	
	0,75
	0,75
	0,5
	0,5
	0,5
	1,0
	
	1,5
	1,5
	4,0
	3,0
	3,0
	10,0

	Tỉ lệ
	30
	20
	20
	30
	40
	30
	30
	100



